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	Số: 1406/QĐ-UBND
	
	Quảng Ngãi, ngày  07    tháng  9  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống

tội phạm tỉnh Quảng Ngãi

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP, ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010;  

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Ngãi;


Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1713/PV11(CS) ngày 04/8/2009, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
	
	CHỦ TỊCH

	- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;
                

- C12, C12B (Bộ Công an); 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH

và HĐND tỉnh;

- Toà án nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tỉnh đoàn và các Hội: Liên hiệp Phụ nữ, Nông dân, Cựu Chiến binh, Người cao tuổi;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- BQL: KKT DQ, các KCN Quảng Ngãi;

- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh; 
- VPUB: CVP, PVP, VX, KH, TTCB;

- Lưu: VT, NC (nqviet 831)
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QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1406 /QĐ-UBND ngày 07/9/2009

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) được thành lập theo Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ, Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010.

Điều 2. Ban Chỉ đạo 138 có nhiệm vụ: 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, cơ quan, đoàn thể có liên quan và UBND huyện, thành phố thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010.


2. Tổng hợp tình hình; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm ở địa phương, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ và Ban chỉ đạo 138 Trung ương theo quy định.


3. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong từng năm và giai đoạn để chỉ đạo thực hiện; những chế độ, chính sách đối với những người tham gia thực hiện chương trình.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên

1. Trưởng Ban chỉ đạo 138 điều hành việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo 138 thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 giúp Trưởng Ban chỉ đạo 138 kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đoàn thể; UBND huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ; các chỉ thị, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 138. Chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo 138 khi được Trưởng Ban chỉ đạo uỷ quyền.

3. Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo 138 có nhiệm vụ: 

a) Giúp Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban chỉ đạo trong việc điều phối, triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tại các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban chỉ đạo 138.


b) Giúp Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm. Định kỳ chuẩn bị nội dung phục vụ Ban chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo.


c) Trực tiếp điều hành, chỉ đạo và chủ trì các cuộc họp của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 138 tỉnh.


d) Tổ chức chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, của Ban chỉ đạo và nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thành phố được phân công.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo 138 có nhiệm vụ: 

a) Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các hoạt động theo chức năng của đơn vị mình về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và những nhiệm vụ công tác được Ban chỉ đạo phân công theo dõi, phụ trách.


b) Cử chuyên viên tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.


c) Tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất do Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập. Đồng thời, chuẩn bị nội dung trong các kỳ sơ, tổng kết của Ban chỉ đạo; tham gia đề xuất những biện pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong từng năm và từng giai đoạn của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc

1. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 138 đặt tại Văn phòng Công an tỉnh do Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo gồm các chuyên viên của các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tham gia.

2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cho từng năm và từng giai đoạn của Ban chỉ đạo.


b) Giúp Ban chỉ đạo điều phối, đôn đốc, theo dõi tiến độ; kiểm tra, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, báo cáo Ban chỉ đạo để báo cáo Chính phủ và Ban chỉ đạo 138 Trung ương theo quy định.


c) Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Ban chỉ đạo 138 Trung ương. Tổ chức sinh hoạt định kỳ (3 tháng 1 lần) để đánh giá, thông báo tình hình, kết quả thực hiện đến các đơn vị, địa phương; phân công các thành viên theo dõi địa bàn, lĩnh vực để nắm tình hình, kết quả phản ánh tại các cuộc họp của bộ phận thường trực.


d) Tham mưu giúp Ban chỉ đạo về các vấn đề có liên quan giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm.


Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 5. Ban chỉ đạo 138 tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức điều phối các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thành phố. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, giải quyết các yêu cầu cần thiết, bảo đảm thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh theo sự phân công của Trưởng ban có trách nhiệm trực tiếp tham gia công tác lập kế hoạch, nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những nội dung của Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010; các chỉ thị, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 138 tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 01 năm) và đột xuất về các nội dung công tác được phân công. Các báo cáo gửi cho Trưởng Ban chỉ đạo đồng gửi cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (qua Văn phòng Công an tỉnh) để tập hợp báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Chính phủ và Ban chỉ đạo 138 Trung ương.

Điều 7. Các trường hợp thay đổi về thành viên Ban chỉ đạo 138 phải thông báo cho Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (qua Văn phòng Công an tỉnh) biết để đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo quyết định bổ sung và điều phối các hoạt động theo kế hoạch.

Điều 8. Định kỳ 6 tháng Ban chỉ đạo 138 họp một lần để kiểm điểm việc thực hiện chương trình, kế hoạch và có các cuộc họp đột xuất do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.
Điều 9. Ban chỉ đạo 138 thống nhất quản lý các nguồn kinh phí bao gồm kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp, kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ, kinh phí từ viện trợ quốc tế, đóng góp tự nguyện... để phục vụ cho việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo Tổ giúp việc lập kế hoạch phân bổ kinh phí; hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo kế hoạch, đúng mục đích và quy định hiện hành của Chính phủ.


Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138, căn cứ chế độ tài chính quy định hiện hành có trách nhiệm lập dự toán kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; đồng thời, có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Từng thành viên Ban chỉ đạo 138 có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 11. Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo 138 phụ trách địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn quản lý. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ban chỉ đạo 138.

Điều 12. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010; xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cho từng năm và từng giai đoạn. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ban chỉ đạo và UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ theo quy định; phục vụ UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hàng năm để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo./.
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